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	Phụ lục IV

	ĐỐI TƯỢNG, MỨC CHI HỖ TRỢ NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN
ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH

	(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:            /2025/NQ-HĐND 
ngày      tháng       năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)



	TT
	Đối tượng
	Đơn vị tính
	Mức quà bằng tiền mặt

	
	
	
	
	

	I
	CÁN BỘ NGHỈ MẤT SỨC LAO ĐỘNG, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NGHỈ VIỆC DO TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐANG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP DO BẢO HIỂM XÃ HỘI CHI TRẢ HÀNG THÁNG 
	 
	 
	

	1
	Cán bộ xã phường theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP, mất sức lao động đang hưởng bảo hiểm xã hội (kể cả mất sức lao động theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg)
	Nghìn đồng/
người
	1.380
	

	2
	Công nhân viên chức nghỉ việc do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp đang hưởng lương hưu, trợ cấp do Bảo hiểm xã hội chi trả hằng tháng
	Nghìn đồng/
người
	1.150
	

	II
	THĂM GIA ĐÌNH CÓ QUÂN NHÂN ĐANG CÔNG TÁC Ở ĐẢO TRƯỜNG SA VÀ NHÀ GIÀN DK1 (BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG)
	Nghìn đồng/
gia đình
	1.265
	

	III
	CÁC ĐỐI TƯỢNG THUỘC CƠ QUAN ĐẦU MỐI ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ GIAO QUẢN LÝ, THEO DÕI
	 
	 
	

	1
	Làng trẻ em SOS
	Nghìn đồng/
người
	2.070
	

	2
	Trường Phổ thông Hermann Gmeiner
	Nghìn đồng/
người
	1.670
	

	IV
	HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO CÁC BỆNH NHÂN Ở LẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ (DO SỞ Y TẾ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỀ XUẤT) ĂN TẾT TRONG 4 NGÀY (30 THÁNG CHẠP VÀ MỒNG 1, 2, 3 THÁNG GIÊNG TẾT NGUYÊN ĐÁN)
	Nghìn đồng/
ngày/người
	70
	

	V
	HỖ TRỢ QUÀ TẾT CHO CÁC EM HỌC SINH LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ (DO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỀ XUẤT)
	Nghìn đồng/
người
	350
	

	VI
	HỖ TRỢ VẬN ĐỘNG VIÊN THUỘC TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VẬN ĐỘNG VIÊN VÀ THÀNH VIÊN ĐỘI XÍCH LÔ DU LỊCH CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH (THUỘC SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH)
	 
	 
	

	1
	Vận động viên chuyên nghiệp
	Nghìn đồng/
người
	860
	

	2
	Vận động viên bán chuyên nghiệp
	Nghìn đồng/
người
	690
	

	3
	Thành viên Đội xích lô du lịch 
	Nghìn đồng/
người
	290
	

	VII
	CÁN BỘ PHƯỜNG, XÃ ĐÃ NGHỈ VIỆC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 130-CP NGÀY 20/6/1975, QUYẾT ĐỊNH SỐ 111-HĐBT NGÀY 13/10/1981
	Nghìn đồng/
người
	1.380
	

	VIII
	CÁC CHỨC DANH, ĐỐI TƯỢNG DƯỚI PHƯỜNG, XÃ (TỔ DÂN PHỐ, THÔN) ĐƯƠNG CHỨC
	 
	 
	

	1
	Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Thôn trưởng 
	Nghìn đồng/
người
	1.090
	

	2
	Phó Bí thư Chi bộ, Tổ phó tổ dân phố, Thôn phó; Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ, Thôn; Công an viên ở thôn
	Nghìn đồng/
người
	980
	

	3
	Phó Ban Công tác Mặt trận Tổ, Thôn; Chi hội trưởng: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh và Bí thư chi đoàn Thanh niên; Tổ trưởng Tổ dân cư thuộc các thôn trên địa bàn 
	Nghìn đồng/
người
	860
	

	4
	Dân quân thường trực
	Nghìn đồng/
người
	1.150
	

	5
	Dân quân biển tập trung
	Nghìn đồng/
người
	400
	

	6
	Lực lượng bảo vệ dân phố; dân phòng
	Nghìn đồng/
người
	350
	

	IX
	HỖ TRỢ  CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VỆ SINH, THU GOM RÁC THẢI TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN (HỖ TRỢ TRONG 4 NGÀY 29, 30 VÀ NGÀY MỒNG 2, 3 TẾT)
	Nghìn đồng/
ngày/người
	230
	



